
 

DANH SÁCH CÁC CỐ VẦN HỌC TẬP KHOA SINH HỌC 

NĂM HỌC 2020-2021 
 

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐT ĐỊA CHỈ EMAIL LỚP PHỤ TRÁCH 

1 TS. Đào Thị Sen 0987.666.074 sen.hnue@gmail.com 67K, 67E; 68K, 68E; 

70K, 70E 

2 TS. Lê Thị Thủy 0986.466.739 hienthuy20@gmail.com 67CLC; 68CLC; 

69CLC; 70A, 70CLC 

3 TS. Lê Thị Tuyết 0968.795.555 lttuyet@gmail.com 67A; 68A; 69A; 70B 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN MỞ RỘNG 

 KHOA SINH HỌC NĂM HỌC 2020-2021 

KHÓA LỚP HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT ĐỊA CHỈ EMAIL 

67 

67CLC Nguyễn Thế Sơn Lớp trưởng 0838774439 nguyentheson.sta@gmail.com 

67CLC Vũ Minh Châu Bí thư 0374411028 vuminhchaugy@gmail.com 

67A Nguyễn Thúy Quỳnh  Lớp trưởng 0345776272 nguyenthuyquynh1507@gmail.com  

67A Nguyễn Hoàng Nam Bí Thư 0916337698 nam7.hnue@gmail.com 

67K Hoàng Thị Anh Lớp trưởng 0367717695 hoanganh.hana99@gmail.com 

67K Nguyễn Thị Tuyết Nhi Bí thư 0376423096 tuyetnhi10999@gmail.com 

67E Nguyễn Thị Thanh 

Hằng 

Lớp trưởng 0976655316 thanhhangnguyen0410@gmail.com 

67E Nguyễn Thúy Ngọc Bí thư 0763090119 ngocndt17@gmail.com 

68 

68CLC Ngô Thị Hải Yến Lớp trưởng 0393045071 ngothihaiyen.thptcbg@gmail.com 

68CLC Đỗ Thị Ánh Nguyệt Bí thư 0374238150 doanhnguyetseohyun@gmail.com 

68A Vũ Hải Đăng Lớp trưởng 0337330320 vuhaidangntnd@gmail.com 

68A Trần Thị Hữu Nghĩa Bí thư 0889752686 tranthihuunghia2612@gmail.com 

68K Đỗ Thị Song Hà Lớp trưởng 0945311000 songhaiu00@gmail.com 

68K Nguyễn Phan Hoàng 

Anh 

Bí thư 0946421008 hoanganh1110@outlook.com 

68E Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt 

Bí thư 0398218610 nguyetk68sinhe@gmail.com 

68E Phạm Ngọc Ánh Lớp trưởng 0387874717 phamngocanhk46a1@gmail.com 

69 69CLC Nguyễn Thị Len Lớp trưởng  0344271766 lenntl2672001@gmail.com 

KHOA SINH HỌC TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 

BAN CHẤP HÀNH LCĐ KHOA SINH HỌC 

------***------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



69CLC Thái Diệu Trang Bí thư  0335719051 thaidieutrang@gmail.com 

69A Bùi Thị Yến Nhi Lớp trưởng 0918803734 nhibui1701@gmail.com 

69A Nguyễn Dương Ánh 

Hồng 

Bí thư 0948355934 nguyenduonganhhong202@gmail.com 

70 

70A Trần Thị Huơng Giang Lớp trưởng 0916564967 dieuthuyen432@gmail.com 

70A Đỗ Hoàng Hiệp Bí Thư 0984339584 hiepdovan2006@gmail.com 

70B Lò Thị Hồng Nhung Lớp trưởng 0971947133 nhungquynhnhai@gmail.com 

70B Nguyễn Hoài Lê Na Bí Thư 0386327113 Natron240801@gmail.com 

70K Phạm Dương Minh 

Tuấn 

Lớp trưởng 0979565116 minhtuan291002@gmail.com 

70K Phạm Minh Đức Bí thư 389640680 phamminhduc251@gmail.com 

70E Nguyễn Hà Chi Lớp truởng 0986380677 taehuynghachi3021@gmail.com 

70E Nguyễn Huy Hoàng Bí thư 0945482589 huyhoang127712@gmail.com 

70CLC Nguyễn Hoài Mạnh 

Hùng 

Lớp trưởng 0814655789 manhhung19032002@gmail.com 

70CLC Nguyễn Thị Bảo Ngọc Bí Thư 0945690028 nguyenbaongoc31981@gmail.com 

 


